
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM

Thời gian thực tập (12 TUẦN) :  Từ ngày  14/03/2022  đến ngày  03/06/2022

Nộp báo cáo  ngày 06,07/2022 ( SV nộp trực tiếp cho GVHD hoặc VP Khoa)

Thời gian chấm thực tập: từ ngày  08/06/2022- 14/06/2022

Lưu ý : Cử đại diện nhóm nộp theo ngày quy định, không nhận lẻ từng SV

Chỉ nhận báo cáo hợp lệ có đầy đủ chữ ký đóng dấu tròn của đơn vị thực tập

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp GVHD VÀ CHẤM 1

1 030334180108 Nguyễn Quốc Khánh 24/10/2000 DH34QT01 TS. Dương Thị Thuỳ An

2 030632161000 LÊ ANH KHOA 25/08/1998 DH32TC03 ĐT: 0903.163.538

3 030632160203 NGUYỄN THỊ MỸ CHI 10/01/1998 DH32TC05 //

4 030134180043 Lương Gia Các 29/10/2000 DH34TC01 //

5 030134180050 Phạm Ngọc Hải Châu 22/09/2000 DH34TC01 //

6 030134180055 Trần Thị Chung 13/09/2000 DH34TC01 //
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7 030134180044 Nguyễn Hùng Cường 26/07/2000 DH34TC01 //

8 030134180057 Trần Công Danh 24/04/2000 DH34TC01 //

9 030134180092 Hồ Hữu Đạt 21/08/2000 DH34TC01 //

10 030134180129 Nguyễn Thị Thanh Hằng 06/02/2000 DH34TC01 //

11 030134180190 Nguyễn Thị Thanh Hương 17/08/2000 DH34TC02 TS.Đặng Thị Quỳnh Anh

12 030134180174 Nguyễn Lê Bích Huyền 27/01/2000 DH34TC02 ĐT: 0908.642.674

13 030134180208 Dương Quốc Khánh 12/09/2000 DH34TC02 //

14 030134180235 Huỳnh Nguyễn Khánh Linh 09/09/2000 DH34TC02 //

15 030134180240 Lê Thị Thùy Linh 19/01/2000 DH34TC02 //

16 030134180242 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 02/09/2000 DH34TC02 //

17 030134180263 Nguyễn Ngọc Long 15/08/2000 DH34TC03 //

18 030134180269 Trần Lực 10/11/2000 DH34TC03 //

19 030134180276 Thái Xuân Mai 01/05/2000 DH34TC03 //

20 030134180311 Ngô Kim Ngân 22/06/2000 DH34TC03 //

21 030134180356 Nguyễn Thị Hồng Nhi 01/08/2000 DH34TC03 ThS. Phạm Thị Mỹ Châu

22 030134180358 Trần Thị Minh Nhi 24/11/2000 DH34TC03 ĐT: 0909.243.677

23 030134180373 Đặng Ngọc Khánh Như 15/01/2000 DH34TC03 //

24 030134180377 Nguyễn Thị Quỳnh Như 17/06/2000 DH34TC03 //

25 030134180387 Nguyễn Huỳnh Phát 16/12/2000 DH34TC04 //
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26 030134180389 Trần Thanh Phong 22/08/2000 DH34TC04 //

27 030134180396 Phạm Văn Thiên Phước 01/03/2000 DH34TC04 //

28 030134180424 Bùi Đoàn Phương Quyên 21/04/2000 DH34TC04 //

29 030134180438 Lê Thị Sen 27/10/2000 DH34TC04 //

30 030134180453 Nguyễn Vũ Duy Tân 20/10/2000 DH34TC04 //

31 030134180487 Dương Nguyễn Quốc Thái 10/02/2000 DH34TC04 PGS. TS Đặng Văn Dân

32 030134180491 Huỳnh Thị Kim Thanh 08/04/2000 DH34TC04 ĐT: 0903.074.850

33 030134180498 Nguyễn Thị Kim Thao 10/09/2000 DH34TC04 //

34 030134180514 Trương Phụng Ngân Thảo 26/01/2000 DH34TC04 //

35 030134180528 Triệu Phước Thọ 30/03/2000 DH34TC04 //

36 030134180559 Trần Thị Thanh Thư 15/03/2000 DH34TC04 //

37 030134180459 Trần Châu Cát Tiên 15/04/2000 DH34TC05 //

38 030134180460 Lê Quang Tiến 20/03/2000 DH34TC05 //

39 030134180595 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 07/11/2000 DH34TC05 //

40 030134180608 Đặng Thanh Trúc 10/06/2000 DH34TC05 //

41 030134180615 Nguyễn Công Trường 12/11/2000 DH34TC05 TS.Lê Văn Hải

42 030134180471 Hoàng Xuân Tùng 26/11/2000 DH34TC05 ĐT: 0942.688.699

43 030134180638 Phạm Thị Phương Vi 22/03/2000 DH34TC05 //

44 030134180641 Phạm Hoàng Việt 04/07/2000 DH34TC05 //
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45 030134180659 Trần Thị Yến Vy 01/01/2000 DH34TC05 //

46 030633170335 Lê Thị Kim Dung 12/05/1999 DH33TC01 //

47 030633171524 Lý Hoàng Phong 20/10/1997 DH33TC07 //

48 030633171419 Cấn Trương Thanh Thanh 07/02/1999 DH33TC07 //

49 030134180127 Võ Duy Hảo 09/06/2000 DH34TC02 //

50 030134180226 Cao Thị Mỹ Linh 18/08/2000 DH34TC02 //

51 030135190021 Nguyễn Thị Trúc Anh 02/01/2001 DH35TC02 TS. Hồ Công Hưởng

52 030135190094 Nguyễn Thị Thùy Dương 01/05/2001 DH35TC02 ĐT: 0986.193.939

53 030135190368 Bùi Thanh Ngoan 11/09/2000 DH35TC02 //

54 030135190676 Phạm Thanh Trúc 18/06/2001 DH35TC03 //

55 030135190082 Nguyễn Hoàng Duy 08/09/2001 DH35TC04 //

56 030135190272 Nguyễn Phương Linh 02/01/2001 DH35TC04 //

57 030135190074 Nguyễn Thị Ngọc Dung 14/12/2001 DH35TC05 //

58 030135190427 Ngô Anh Như 02/08/2001 DH35TC06 //

59 030135190268 Lê Trương Phương Linh 23/11/2001 DH35TC07 //

60 030135190686 Nguyễn Trần Ngọc Tú 08/05/2001 DH35TC07 //

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng 03 năm 2022

TRƯỞNG KHOA 
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